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          N                                                             

                                                              -       -            
                     
 

 

 

       s : 50/2021/DS-ST   

    : 18-10-2021            

V/v: “ ra h chấp hợp đồ    ua     t   s     

       

N    DANH 

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O     N                                 R  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     r    h   hu  ra   

Các Hội thẩm N dân:  

1.              c 

2.             ồ   

- Th     phi n t  :     h    h     c  a  –  h            N     hu    

        a   tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát N dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  :    

 ê  h  Di u – Kiể  s t v ê . 
 

     18 th    10  ă  2021 t   tr  s    a    N     hu            a   tỉ h 

 ế   r    t    s  th   c     ha  v         s  th     s : 61/2021/    -        

22 th    3  ă  2021 v  v  c “Tranh chấp hợp đồn  m a  án tài   n  th    u ết 

đ  h đ a v     ra   t    s : 217/2021/      -        05 th    7  ă  2021 v  

 u ết đ  h h    ph ê  t a s : 239/2021/     -        24 th    9  ă  2021 

  ữa: 

1. N  yên đơn:                    , s  h  ă  1983;     c  trú:  p     P, 

hu    M  tỉ h B  c    t .  

2. Bị đơn:                       s  h  ă  1984; N   c  trú:  p Q     T, 

huy   M  tỉ h B  v      t . 

          Ụ   : 

Theo đơn  h i  i n    n t   hai  à tại phiên t a  n  N  yễn Văn T trình  ày:  

Từ đ u  ă  2019 đế       07/01/2020       c  hợp đồ    ua     dừa tr   

v         hợp đồ                  h    c    p th  h vă     .  h    th ờ   thì 

kho ng 03-04      thì       giao một chuyế  h    ch      .  a   ê  th     hất 

     sẽ          ừa tr   cho       tr  c  h     03       đồ   thờ        sẽ     s  

  ợ    ừa sẽ     ch         ết  ha   ê  ch t s    ợ   v      c . Kh  ha   ê  ch t 

đ   h    thì sẽ th a thu   thờ  h   tha h t    t    h    của từ   đợt.  h    
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th ờ   thì      tha h t    t      t ngay  h   h   h     tr ờ   hợp  ua tr  sau thì 

ha   ê  th a thu    h     03-04      sau  h   h   h    thì thanh t    t    h   . 

B          ờ  tr c t ếp  u         ừa của            P để c    ừa  sau đ       cho 

    u    ch   ừa h  c       ch     ch   ừa  ê   h         ấp Q     T.       ừa 

sẽ         tha h t    ch             t      t h  c chu ể   h    .  au  h   h   

đ ợc  ừa thì      v ết h a đ   v  ch p hì h     qua đ    th    ch  anh T   ể  tra 

    s    ợ    ừa đ      v  th    õ   ợ t    h   .  hờ    a  đ u thì      th c h    

đú   th a thu     ữa ha   ê .     v   hai chu ế  h    cu   cù        06/01/2020  

v       07/01/2020 thì ha   ê  th a thu   sau 03           sẽ tha h t    t    h     

t   h         h    tr  đ ợc      úc     c   tết      ch  ê        đồ     ch       

tr  ch    hất      20/01/2020.  ế  h          h  u   n  êu c u tha h t    t    

h     h          h    th c h   .         Nc    ợ t     ừa của        ồ  ha  h a 

     06/01/2020 v       07/01/2020 v   s  t    t    cộ      26.113.000 đồ   . 

       h         êu c u     c    h a v  tr  ch        s  t     ừa c    ợ    

26.113.000 đồ              rút  êu c u t  h     đ   v   s  t       . 

Tại   n  hai   iên   n  ấy   i khai  à Trươn  Thị N ọc N trình  ày:  

   c      tru     a   ua      ừa tr     ừa      ữa     T v       r    ha h 

D tê       h c     h    hu    G  tỉ h L, do           th  u     T để     D quen 

  ết th a thu    ua    .     h    ph         ờ   ua  ừa tr     ừa    của a h   

 h  a h   trì h     tr    đ  . hờ    a  đ u  ỗ          Dh  ua  ừa tr     ừa    

của a h   thì a h   đế  tr c t ếp  h  a h   để      ừa   ua  ừa v  tr c t ếp tr  

t      t ch      T  h   v  đ  u c       ch      ế .  ế    ữa th    12/2019 tr  v  

sau thì        D    a  ê      T đồ     ch      D tr      t     ừa   ợ  h     02 -

03 ph ếu  ua h    thì     tr  t     ừa  ột    . G ữa      v      D c  th a thu    

   N tr c t ếp đế    p T th a thu    ua  ừa  c    ừa v   h    ừa ch  v   h    . 

 au  h  c    ừa v   h    ừa từ     T v       cho  ừa v    a       thì     D thuê 

   đế  ch  v  c  s  của     D.  au đ      D chu ể   h     t     ừa ch      để 

   tr  t     ừa ch      T thay anh D. Kh      T c   ừa thì đ    th    ch           

N       ờ  tr c t ếp đế       ừa của     T để c    ừa  sau  h  c    ừa thì      v ết 

h a đ   để   c đ  h  h     ợ    ừa       ừa v  t    s  t     ừa của từ   chu ế  

h    v    a  h a đ   ch  a h     ữ để t    th    õ         ra  h      p   ê   h   

     h c.       ộ  ộ   u   của ha  h a đ        06/01/2020 v  07/01/2020    

      cu   cấp            v ết; h a đ        07/01/2020    c  h        c   h   

của     T s   ừa    tr      11.534. 000 đồ  ; h a đ        06/01/2020   c  h      

N c   h   s   ừa      ừa   t của a h   tr      14.579.000 đồ  .     cu   cù      

N  h    ừa từ               13/01/2020 v  ha   ê  ch t     từ      03/01/2020 đế  

     13/01/2020      đ   h   của a h   06 chu ế  h    v   06   a đ   v   t    

s  t       104.680.000 đồ   v  t     ợ cũ    14.679.000đồ    c  thể: 

  a đ        04/01/2020 s  t    17.758.000 đồ  . 
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  a đ        06/01/2020 s  t    14.579.000 đồ  . 

  a đ        07/01/2020 s  t    11.534.000 đồ  . 

  a đ        09/01/2020 s  t    11.818.000 đồ  . 

  a đ        12/01/2020 s  t    18.257.000 đồ  . 

  a đ        13/01/2020 s  t    16.055.000 đồ  . 

 au đ       D c  chu ể   h     t     ừa qua ch    ,    c  đ a t     ừa     

cho     T  h  u    ,  h     h  rõ        a  t     s  t    v    a  t    của h a đ   

    vì ha   ê   h      p   ê   h    h          chỉ c    ợ       s  t    19.000.000 

đồ  .        c đ  h                 ờ   ua  ừa của       đ   v   cac h a đ   

trê      chỉ    tru     a  tr      a    ch      ê  chỉ đồ     tr  s  t    9.500.000 

đồ   để ch a sẽ rũ  r  cù       T.  

Đại di n Vi n kiểm  át N dân h y n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre phát  iểu quan 

điểm cho rằng:  h   ph   th           qu ết v       ộ  đồ     t    s  th     h  

   ph ê  t a th c h    đú   qu  đ  h của  ộ  u t t  t        s .   u ê  đ   th c 

h    đú   c c qu       h a v  của  ì h t   c c đ  u 70  71của  ộ  u t t  t        

s ;    đ   ch a chấp h  h đú   qu  đ  h t   c c đ  u 70  72 của  ộ  u t t  t        

s .  V  v  c      qu ết v    :      h   ộ  đồ     t     p         u 430  440  ộ 

 u t     s   ă  2015  chấp nh   t     ộ  êu c u của   u ê  đ     uộc     r     

 h     c   c    h a v  tr  ch        u    Vă    s  ti n  ừa c    ợ    

26.113.000 đồng. 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sa   hi n hiên cứ  các tài  i   có tron  hồ  ơ  ụ án được thẩm tra tại phiên 

t a  căn cứ  ào l i trình  ày của đươn    , Hội đồn  xét xử nhận định:  

[1] V  t  t   :  

[1.1]    c đ nh quan h  ph p  u t tranh chấp:       u    Vă    kh i ki n 

 êu c u     r      h     c   c    h a v  tr  s  ti n nợ  ua      ừa    

26.113.000 đồ    ê    c đ nh quan h  ph p  u t tranh chấp trong v            

“ ra h chấp hợp đồ    ua     t   s    th   qu  đ nh kho   3    u 26 Bộ lu t t  

t        s   ă  2015  thuộc th   qu         qu ết của   a   .                   

[1.2] V  th m quy n gi i quyết v    :    đ    r      h     c N c  đ a chỉ 

    c  trú t i         ộ   hu            a   tỉ h  ế   r .  ă  c  đ ể  a  h    1 

   u 35 v  đ ể  a  h    1    u 39  ộ  u t t  t        s   ă  2015    a    N     

hu            a   tỉ h  ế   r  th     đú   th   qu   . 

[1.3] V  thời hi u kh i ki  :  ă  c  “    đ     h       06/01/2020 v       

07/01/2020      u ê  đ   cu   cấp đ ợc b  đ   thừa nh    th   qu  đ nh t      u 

184 Bộ lu t T  t        s  2015;    u 157 v     u 429 của Bộ lu t     s   ă  

2015 thì v     c   tr    thời hi u kh i ki n. 

[2] V   ộ   u   tra h chấp: 
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[2.1] V   êu c u tr   ợ  ua     t   s  :   t     ế  của c c đ     s  ch  thấ  

  ữa     T v     N c  v  c giao  h    ừa của ha  h a đ        06/01/2020 v       

tr  t   s      14.579.000đồ   v  h a đ        07/01/2020 v       tr  t   s      

11.534.000 đồ    tr    đ      T     ê    a      N     ê   h  ; v  c th a thu    ua 

     ừa      c   ph     th c tha h t     ph     th c   a   h   dừa  thờ  đ ể    a  

 h    ừa  đ a đ ể    a   h    ừa   ữa ha   ê  của ha  h a đ       đ u       N 

tr c t ếp th a thu   v       T;    N       ờ  tr c t ếp  h    ừa từ     T v     N 

cũ         ờ  tr c t ếp th a thu    ua      ừa v  tha h t    t     ừa ch      T 

tr     hữ   đợt h    tr  c đ . V  c    N ch  r         r    ha h  a h        

   ờ  tr c t ếp  ua      ừa v       T của ha  h a đ        06/01/2020 v       

07/01/2020     N chỉ    tru     a       thuê ch       a h  h       N  h    đ a 

ra đ ợc t      u  ch    c  ch       h ch   ờ  trì h         của    N    c  c  s , 

cũ    h    ch       h đ ợc   ữa      a h v      T c  th a thu   ha      ết hợp 

đồ    ua      ừa của ha  h a đ   trê ;     T cũ    h    thừa  h    ờ  trì h     

    của    N.  ừ đ  c  c  s    c đ  h   a    ch  ua      ừa của ha  h a đ        

06/01/2020 v       07/01/2020      a    ch   ữa     T v     N;    đ     N ph   c  

tr ch  h    tr    v  c th c h      h a v  tha h t    t     ừa c    ợ ch      T. 

Nếu    N c  c  s  ch       h đ  giao  ừa ch       a h v  h         a h c    ợ 

   N t     ừa thì    N c  qu     h             a h        ột v           s   h c. 

[2.2]    N ch  r        cu   cù       h    ừa từ      r ể          

13/01/2020 v  ha   ê  t     ết từ      03/01/2020 đế       13/01/2020    N đ  

 h   của      r ể  06 chu ế  h    t     đ     v   06 h a đ   v   s  t    t    

cộ      104.680.000 đồ   v   ợ cũ    14.679.000đồ    tr    đ  c  h a đ        

06/01/2020 s  t    14.579.000 đồ    h a đ        07/01/2020 s  t    11.534.000 

đồ  .  au đ      N c    a  t     ừa     ch       r ể   h  u      h    h     h  rõ 

thờ    a   cũ    h      c đ  h đ ợc   a  t     ừa của h a đ        h    chỉ c    ợ 

    19.000.000 đồ   tr    s  t     ừa của 06 h a đ    êu trê  vì      a h  h    

chu ể  t    để tr  v     N   c đ  h s  t     ợ             a h  ợ     T,  h       

N  h    đ a ra đ ợc t      u  ch    c   ì để ch       h ch   ờ  trì h         của 

      c  c  s       T cũ    h    thừa  h    ờ  trì h         của    N.    đ       

T  êu c u    N c    h a v  tr  ch      T s  t     ừa    26.113.000 đồ      c  c  s  

 ê  đ ợc  ộ  đồ     t    chấp  h  . 

[2.2] V  ti      :     T  h     êu c u t  h      ê   h          t. 

[2.4]  ừ c c  h   đ  h trê    ộ  đồ     t    chấp  h   t     ộ  êu c u  h   

     của   u ê  đ  ,  uộc    N c    h a v  tr  ch      T s  t     ừa c    ợ    

26.113.000 đồ  . 

[3] Ý   ế  ph t   ểu của   i di n Vi n kiể  s t N     hu  n M       a   

tỉnh Bến Tre t   ph ê  t a    phù hợp v   c c  h   đ  h trê   ê   ộ  đồ     t    

chấp nh n. 
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[4] V     ph      s  s  th  :     êu c u kh i ki n của   u ê  đ   đ ợc chấp 

nh    ê     đ   ph i ch u    ph      s  s  th   c         ch    1.305.000 đồ    

th   qu  đ nh t      u 147 Bộ lu t t  t        s      u 26 của Ngh  quyết s  

326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ   a   h ờng v  Qu c Hộ  qu  đ nh 

v  m c thu, mi n, gi m, thu, nộp, qu      v  s  d       ph  v     ph    a   . 

 Vì các  ẽ trên  

Q      Ị  : 

 ă  c     u 430  440 của  ộ  u t     s   ă  2015; 

 ă  c   h    3    u 26  đ ể  a  h    1    u 35  đ ể  a  h    1    u 39  c c 

   u 5  147  271, 273, 278, 280 của Bộ lu t t  t        s   ă  2015; 

 p     : Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ   a  

 h ờ   v   u c  ộ  qu  đ  h v    c thu              thu   ộp  qu      v  s  

        ph  v     ph    a   . 

Tuyể    :  hấp  h    êu c u  h        của       u    Vă  T  c  thể: 

1.  uộc     r      h     c N c    h a v  tr  ch        u    Vă  T s  ti n 

 ừa c    ợ    26.113.000 đồng (ha       s u tr  u  ột tră    ờ   a      đồ   . 

      u    Vă  T  h     êu c u t  h      ê   h          t. 

Kể từ             c  h  u l c ph p  u t  đ i v   c c tr ờng hợp c  qua  th  

h  h    c  qu  n chủ động ra quyết đ  h th  h  h     h  c kể từ      c  đ    êu 

c u th  h  h    của    ờ  đ ợc th  h  h     đ i v   c c  h  n ti n ph i tr  cho 

   ờ  đ ợc th  h  h     ch  đế   h  th  h  h         tất c  c c  h  n ti    h    

th     ê  ph   th  h  h    c   ph i ch u kho n ti       của s  ti   c   ph   th  h  h 

   th     c     suất qu  đ nh t i kho n 2    u 468 Bộ lu t     s   ă  2015. 

 2. V     ph :  

-     r      h     c N ch u    ph     1.305.000 đồ     ột tr  u  a tră     

 ă       đồ     

-      tr  s  t    t          ph     744.000 đồ        tră               

     đồ    th     ê   a  thu t          ph      ph  s  t a    s  0007032      

15/3/2021 của  h  c c  h  h  h        s  hu            a   tỉ h  ế   r  ch  

      u    Vă  T. 

3.   u ê  đ   c  qu     h    c          tr    h   15       ể từ      tu ê  

   s  th       đ   c  qu     h    c          tr    h   15       ể từ       h   

đ ợc        h  c        đ ợc   ê   ết th   qu  đ  h. V      ể  s t N cù   cấp c  

qu     h      h             tr    thờ  h   15       ể      tu ê     s  th  . 

4.  r ờ   hợp        đ ợc th  h  h th   qu  đ  h t      u 2  u t th  h  h    

    s  thì    ờ  đ ợc th  h  h        s      ờ  ph   th  h  h        s  c  qu    

th a thu   th  h  h     c  qu     êu c u th  h  h     t    u    th  h  h    h  c    

c ỡ   chế th  h  h    th   qu  đ  h t   c c đ  u 6  7  7a  7  v  9  u t th  h  h    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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    s ; thờ  h  u th  h  h    đ ợc th c h    th   qu  đ  h t      u 30  u t th  h  h 

       s . 
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Nơi nhận:                                                           
-   c đ     s  (2b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M       a  

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huy n M       a  
(1b)

; 

-   u     V  
(3b) TC:8b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê      
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Nơi nhận:                                                           
-   c đ     s  (2b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M       a  

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huy n M       a  
(1b)
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-   u     V  
(3b) TC:8b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê      
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